
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 6260D Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 6261D Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 6270D Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 6271D Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 6280D Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 6281D Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 8270D Cordless Percussion Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 8271D Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 8280D Cordless Percussion Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 8281D Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF343 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF441 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF442 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF444 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF446 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF451 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF452 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF453 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF454 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF456 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF458 Cordless Driver Drill 011 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BDF459 Cordless Driver Drill 012 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP343 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP441 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP444 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP446 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP448 Cordless Hammer Driver Drill 011 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP451 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP453 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP454 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP456 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 BHP458 Cordless Hammer Driver Drill 011 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF343 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF441 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF444 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF446 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF451 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF453 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF454 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF456 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF458 Cordless Driver Drill 011 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF459 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF480 Cordless Driver Drill 012 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF481 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

008 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF482 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

007 1



251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF483 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

008 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF484 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

012 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF485 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

007 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF486 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF487 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

008 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF489 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DDF490 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF001G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

007-2 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF001G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

007-3 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF002G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF0300 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

007 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF332D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

008 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF333D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

014 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF347D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF457D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DF488D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP343 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP441 Cordless Hammer Driver-Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP444 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP446 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP448 Cordless Hammer Driver Drill 011 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP451 Cordless Percussion-Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP453 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP454 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP456 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP458 Cordless Hammer Driver Drill 011 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP459 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

012 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP480 Cordless Hammer Driver Drill 012 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP481 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

008 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP482 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

007 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP483 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

008 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP484 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

012 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP485 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

007 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP486 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

006 1



251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP487 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

008 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP489 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 DHP490 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

001 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP001G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

007-2 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP001G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

007-3 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP002G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

006 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP0300 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Động C� Điện

007 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP330D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

014 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP331D Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP332D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

008 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP333D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

014 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP347D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP457D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 HP488D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

006 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 MT064 Cordless Driver Drill 007 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 MT065 Cordless Driver Drill 007 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 MT070 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 MT071 Cordless Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 MT080 Cordless Hammer Driver Drill 009 1

251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 MT081 Cordless Hammer Driver Drill 009 1
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